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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 320/QĐ-UBND
 ngày 27 tháng 01 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
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	Thời điểm ban hành
	Cơ quan chủ trì soạn thảo
	Cơ quan phối hợp
	Ghi chú
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	Quyết định
	Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
I/2010
	Sở Tư pháp
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	Quyết định
	Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Đồng Nai


	Quý 
II/2010
	Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
	
	

	3
	Quyết định
	Về việc điều chỉnh mức trợ cấp cho đối tượng xã hội và công chức, viên chức ở các cơ sở bảo trợ xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 04/10/2008 và Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 04/10/2008
	Quý 
IV/2010
	Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
	
	

	4
	Quyết định
	Ban hành Quy định trách nhiệm đóng góp và chế độ miễn, giảm chi phí chữa trị cai nghiện đối với người nghiện ma túy tự nguyện cai nghiện tại gia đình và cộng đồng
	Quý 
II/2010
	Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
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	Quyết định
	Về việc điều chỉnh Quy định đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 5713/QĐ-CT.UBT ngày 24/11/2004
	Quý
II/2010
	Sở Khoa học và Công nghệ
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	Quyết định
	Ban hành Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh
	Quý
I/2010
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	

	7
	Quyết định
	Ban hành Quy định  tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh
	Quý
I/2010
	Sở Khoa học và Công nghệ
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	Quyết định
	Ban hành Quy định về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Đồng Nai
	Quý
I/2010
	Sở Khoa học và Công nghệ
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	Quyết định
	Về tiêu chí doanh nghiệp thu hút vào Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học (CNSH)
	Quý
I/2010
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	

	10
	Quyết định
	Về việc thực hiện chế độ trợ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức làm công tác thông tin trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
I/2010
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	

	11
	Quyết định
	Về việc quy định tuyển sinh của chương trình đào tạo sau đại học 
	Quý 
I/2010
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	

	12
	Quyết định
	Ban hành Quy chế quản lý các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp ngành, huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý 
IV/2010
	Sở Khoa học và Công nghệ
	
	

	13
	Quyết định
	Về việc Quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm công tác dân tộc
	Quý
I/2010
	Ban Dân tộc
	
	

	14
	Quyết định
	Về việc Quy định mức hỗ trợ, trợ cấp cho học sinh, sinh viên là con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn
	Quý
I/2010
	Ban Dân tộc
	
	

	15
	Quyết định
	Ban hành Quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại tỉnh Đồng Nai
	Quý
I/2010
	Sở Ngoại vụ
	
	

	16
	Quyết định
	Ban hành Quy chế quản lý hộ chiếu, nhân sự, đoàn ra nước ngoài của tỉnh Đồng Nai
	Quý
I/2010
	Sở Ngoại vụ
	
	

	17
	Quyết định
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Nai
	Quý
I/2010
	Sở Ngoại vụ
	
	

	18
	Quyết định
	Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2007/QĐ-UBND ngày 07/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành quy định tổ chức huy động, quản lý sử dụng các khoản đóng góp tự nguyện hàng năm của nhân dân để xây dựng cơ sở hạ tầng của các xã, phường, thị trấn
	Quý
I/2010
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	19
	Quyết định
	Ban hành Quy định về quản lý điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia
	Quý

I/2010
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Sở Tài chính, các sở, ngành
	

	20
	Quyết định
	Ban hành Quy định về thỏa thuận địa điểm dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (điều chỉnh Quyết định số 20/2007/QĐ-UBND ngày 26/3/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai)
	Quý

I/2010
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	

	21
	Quyết định
	Ban hành Quy định về quản lý đầu ra của việc cải tạo đất
	Quý
II/2010
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	Sở KH&ĐT,
Sở Tài chính,
Sở Nội vụ,
Sở Tư pháp,
các ban, ngành địa phương liên quan
	

	22
	Quyết định
	Ban hành Quy chế phối hợp quản lý, bảo vệ và khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường hồ Thủy điện Trị An
	Quý
I/2010
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	Sở KH&ĐT,
Sở Tài chính,
Sở Nội vụ,
Sở Tư pháp,
các ban, ngành địa phương liên quan
	

	23
	Quyết định
	Ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
	Quý
I/2010
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	Sở KH&ĐT,
Sở Tài chính,
Sở Nội vụ,
Sở Tư pháp,
các ban, ngành địa phương liên quan
	

	24
	Quyết định
	Về việc ban hành đơn giá thống kê đất đai
	Quý
II/2010
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
	

	25
	Quyết định
	Về việc điều chỉnh Quyết định số 11/2007/QĐ-UBND ngày 16/01/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2010
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
	

	26
	Quyết định
	Về việc điều chỉnh Quyết định số 1304/2005/QĐ-UBND ngày 04/5/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy định trình tự thủ tục hành chính về quản lý và sử dụng đất
	Quý
II/2010
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
	

	27
	Quyết định
	Về việc ban hành đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất
	Quý 
III/2010
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
	

	28
	Quyết định
	Về việc ban hành đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Đồng Nai
	Quý
IV/2010
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	Sở Tài chính, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
	

	29
	Quyết định
	Ban hành Đề án đảm bảo an ninh trong công nhân
	Quý
I/2010
	Công an tỉnh
	Sở KH&ĐT,
Ban QLKCN,
Sở LĐTB & XH, 
Liên đoàn Lao động
	

	30
	Quyết định
	Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng các tuyến đường chuyên dùng khai thác mỏ
	Quý
II/2010
	Sở Giao thông Vận tải
	Các sở, ngành, UBND cấp huyện
	

	31
	Quyết định
	Ban hành Quy định việc sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vì mục đích giao thông
	Quý

III/2010
	Sở Giao thông Vận tải
	Các sở, ngành, UBND cấp huyện
	

	32
	Quyết định
	Về việc quy định việc quản lý bảo trì hệ thống đường huyện, đường xã
	Quý

III/2010
	Sở Giao thông Vận tải
	Các sở, ngành, UBND cấp huyện
	

	33
	Quyết định
	Về việc quy định mức thu, sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
	Quý 

II/2010
	Sở Giao thông Vận tải
	Các sở, ngành, UBND cấp huyện
	

	34
	Quyết định
	Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phát triển vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh
	Quý
III/2010
	Sở Giao thông Vận tải
	Các sở, ngành, UBND cấp huyện
	

	35
	Quyết định
	Về việc quy định giá dịch vụ ra vào bến xe ô tô
	Quý

IV/2010
	Sở Giao thông Vận tải
	Các sở, ngành, UBND cấp huyện
	

	36
	Quyết định
	Ban hành Đề án quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các vùng lân cận giai đoạn 2010 - 2020 và định hướng phát triển sau năm 2020
	Quý
II/2010
	Sở Giao thông Vận tải
	Các sở, ngành, UBND cấp huyện
	

	37
	Quyết định
	Về việc phân cấp quản lý đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý

III/2010
	Sở Giao thông Vận tải
	Các sở, ngành, UBND cấp huyện
	

	38
	Quyết định
	Ban hành Quy định quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2010
	Sở Công thương
	Sở LĐTB&XH,
Sở TN&MT,
Sở Xây dựng,
Sở Nội vụ,
Sở Tư pháp,
Công an tỉnh
	

	39
	Quyết định
	Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
I/2010
	Sở Công thương
	
	

	40
	Quyết định
	Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
III/2010
	Sở Công thương
	
	

	41
	Quyết định
	Ban hành Quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp thuộc diện di dời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2010
	Sở Công thương
	
	

	42
	Quyết định
	Ban hành Quy định về việc sử dụng chung cột điện
	Quý
I/2010
	Sở Thông tin Truyền thông
	
	

	43
	Quyết định
	Ban hành Quy định quản lý và sử dụng hệ thống mạng truyền số liệu chuyên dùng
	Quý
I/2010
	Sở Thông tin Truyền thông
	
	

	44
	Quyết định
	Ban hành Quy định quản lý dự án đầu tư về công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2010
	Sở Thông tin Truyền thông
	
	

	45
	Quyết định
	Ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư về CNTT sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
I/2010
	Sở Thông tin Truyền thông
	
	

	46
	Quyết định
	Ban hành mức chi để duy trì và phát triển trang thông tin điện tử trên Internet của các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
I/2010
	Sở Thông tin Truyền thông
	
	

	47
	Quyết định
	Ban hành Quy chế quản lý vận hành công văn trên mạng máy tính trong các cơ quan hành chính Nhà nước
	Quý 
II/2010
	Sở Thông tin Truyền thông
	
	

	48
	Quyết định
	Ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai (Portal Đồng Nai)
	Quý
II/2010
	Sở Thông tin Truyền thông
	
	

	49
	Quyết định
	Về việc thực hiện chế độ nhuận bút, thù lao đối với cổng thông tin điện tử của tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2010
	Sở Thông tin Truyền thông
	
	

	50
	Quyết định
	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2010
	Sở Thông tin Truyền thông
	
	

	51
	Quyết định
	Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
I/2010
	Sở Xây dựng
	
	

	52
	Quyết định
	Ban hành Quy định về giá cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
I/2010
	Sở Xây dựng
	
	

	53
	Quyết định
	Về việc điều chỉnh Quyết định số 72/2008/QĐ-UBND về giá nhà xây dựng mới
	Quý
III/2010
	Sở Xây dựng
	
	

	54
	Quyết định
	Về việc phân ấp, ủy quyền cấp phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
IV/2010
	Sở Xây dựng
	Các sở, ban, ngành
	

	55
	Quyết định
	Ban hành Quy chế phối hợp về quản lý Nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
III/2010
	Ban Quản lý KCN
	Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện
	

	56
	Quyết định
	Ban hành Quy định về quản lý đầu tư xây dựng trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
I/2010
	Ban Quản lý KCN
	
	

	57
	Quyết định
	Ban hành Quy định tổ chức hoạt động và quản lý khu, điểm tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý

IV/2010
	Sở VHTT&DL
	UBND cấp huyện và sở, ngành có liên quan
	

	58
	Quyết định
	Ban hành Đề án Quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến năm 2020
	Quý
I/2010
	Sở VHTT&DL
	UBND cấp huyện và sở, ngành có liên quan
	

	59
	Quyết định
	Ban hành Đề án Quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn các huyện, thị xã Long Khánh đến năm 2020
	Quý
IV/2010
	Sở VHTT&DL
	UBND cấp huyện và sở, ngành có liên quan
	

	60
	Quyết định
	Ban hành Đề án quy hoạch tuyên truyền cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
	Quý
IV/2010
	Sở VHTT&DL
	UBND cấp huyện và sở, ngành có liên quan
	

	61
	Quyết định
	Sửa đổi, bổ sung quy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đồng Nai
	Quý
II/2010
	Sở Nội vụ
	
	

	62
	Quyết định
	Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo của cơ quan chuyên môn, tổ chức sự nghiệp thuộc UBND cấp huyện, các phòng nghiệp vụ, tổ chức sự nghiệp và các đơn vị trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh quản lý công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh
	Quý
II/2010
	Sở Nội vụ
	
	

	63
	Quyết định
	Ban hành Quy định về việc tuyển dụng và chế độ tập sự đối với công chức xã, phường, thị trấn tỉnh Đồng Nai
	Quý
III/2010
	Sở Nội vụ
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